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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ NGHÀNH KINH TẾ 

Mức độ nhận biết  

Câu 1. Cơ cấu kinh tế của nước ta hiện nay đang chuyển dịch theo hướng 

A. Giảm tỉ trọng khu vực III, tăng tỉ trọng khu vực II và khu vực I. 

B. Tăng tỉ trọng cả khu vực I, khu vực II và khu vực III. 

C. Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và tỉ trọng khu vực III chưa ổn định 

D. Giảm tỉ trọng khu vực II, tăng tỉ trọng khu vực I và khu vực III. 

 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây là di sản văn hóa 

thế giới? 

A. Phong Nha - Kẻ Bàng. B. Vịnh Hạ Long. 

C. Phố cổ Hội An. D. Cát Tiên. 

 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhà máy nhiệt điện nào sau đây 

không thuộc vùng Đông Nam Bộ? 

A. Phú Mĩ B. Cà Mau C. Bà Rịa D. Thủ Đức 

 4. Nhân tố chính quyết định đến đặc điểm nhiệt đới của nên nông nghiệp nước ta là 

A. khí hậu nhiệt đới ẩm. B. địa hình đa dạng. 

C. đất Feralit . D. nguồn nước phong phú. 

 5. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết cửa khẩu nào sau đây là cửa ngõ giao 

thương giữa Việt Nam - Campuchia? 

A. Cầu Treo. B. Tịnh Biên. C. Lao Bảo. D. Tây Trang. 

 6. Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ vào năm: 

A. 1993 B. 1994 C. 1995 D. 1996 

 7. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây có 

quy mô dưới 9 nghìn tỉ đồng? 

A. Quy Nhơn, Huế, Nha Trang. B. Thái Nguyên, Cẩm Phả, Việt Trì. 

C. Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng. D. Cà Mau, Sóc Trăng, Long Xuyên 

 8. Dựa vào Atlat Đia lí Việt Nam, các trung tâm kinh tế có quy mô GDP trên 100 nghìn tỉ đồng 

năm 2007 là 

A. TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng B. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh 

C. Hà Nội, Hải Phòng D. Hà Nội, Đà Nẵng 

 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào sau đây nằm trên đảo? 

A. Bái Tử Long. B. Bến En. C. Tràm Chim. D. Kon Ka Kinh  

10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh 

nào sau đây? 

A. Nghệ An. B. Hà Tĩnh. C. Quảng Bình. D. Quảng Trị. 

 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết các ngành nào sau đây không thuộc 

nhóm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm? 

A. Chè, cà phê, thuốc lá, hạt điều. B. Đường sữa, bánh kẹo. 

C. Thủy hải sản. D. Giấy, in, văn phòng phẩm. 
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 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21. Cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây có 

quy mô từ 40 đến 120 nghìn tỉ đồng? 

A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ 

B. Hà Nội, Đã Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa. 

C. Hải Phòng, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu. 

D. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Cần Thơ. 

 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, cho biết khu kinh tế ven biển Chu Lai 

thuộc tỉnh nào sau đây? 

A. Quảng Nam B. Quảng Ngãi C. Bình Định D. Phú Yên 

 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy điện nào sau đây có công 

suất trên 1000 MW? 

A. Hòa Bình, Thác Bà, Phú Mỹ, Cà Mau. B. Hòa Bình, Phả Lại, Phú Mỹ, Cà Mau. 

C. Hòa Bình, Cà Mau, Phú Mỹ, Uông Bí. D. Hòa Bình, Phả Lại, Cà Mau, Trị An. 

 15. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, các cảng biển theo thứ tự từ Bắc vào Nam của nước 

ta là: 

A. Hải Phòng, Đà Nẵng, Cửa Lò, Cam Ranh, Quy Nhơn, Sài Gòn. 

B. Hải Phòng, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Cửa Lò, Cam Ranh, Sài Gòn. 

C. Hải Phòng, Cửa Lò, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cam Ranh, Sài Gòn. 

D. Hải Phòng, Cam Ranh, Đà Nẵng, Cửa Lò, Quy Nhơn, Sài Gòn 

 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trong các địa điểm phân bố công nghiệp sau đây, 

địa điểm nào là điểm công nghiệp? 

A. Thái Nguyên B. Hà Giang C. Việt Trì D. Huế 

 17. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy điện nào không có công suất trên 

1000 MW? 

A. Phả Lại B. Hòa Bình C. Cà Mau D. Đa Nhim 

 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, điểm du lịch biển nào sau đây không thuộc vùng 

Bắc Trung Bộ? 

A. Đá Nhảy. B. Đồ Sơn. C. Sầm Sơn. D. Thiên Cầm. 

 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết cửa khẩu Xa Mát thuộc tỉnh nào sau 

đây? 

A. Đồng Nai. B. Bình Phước C. Tây Ninh. D. Bình Dương. 

 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cac trung tâm kinh tế có quy mô trên 15 nghìn ti 

đồng là 

A. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hạ Long, Đà Nẵng, Biên Hòa, Vũng Tàu, Cần Thơ. 

B. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Biên Hòa, Cần Thơ. 

C. Hải Phòng, Đà Nẵng, Biên Hòa, Vũng Tàu, Cần Thơ. 

D. Hải Phòng, Hạ Long, Biên Hòa, Vũng Tàu, Cần Thơ. 

 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, nêu ba tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng lúa 

nước ta? 

A. An Giang, Long An, Sóc Trăng. B. An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp. 
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C. Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang. D. An Giang, Kiên Giang, Long An. 

 22. Dựa vào atlat địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trung tâm du lịch nào sau đây không 

phải là trung tâm du lịch quốc gia? 

A. Hà Nội, Đà Nẵng. B. Nha Trang, Vũng Tàu. 

C. Hà Nội, Huế. D. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh . 

 23. Đâu là điểm du lịch lễ hội truyền thống của nước ta? 

A. Đền Hùng, Điện Biên Phủ, Tân Trào.B. Đền Hùng, Chùa Hương, Tân Trào. 

C. Đền Hùng, Chùa Hương, Yên Tử.D. Đền Hùng, Chùa Hương, Trà Cổ. 

 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có 

quy mô dưới 9 nghìn tỉ đồng? 

A. Vinh. B. Cần Thơ. C. Hải Phòng. D. Vũng Tàu. 

 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào không 

thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long? 

A. An Giang. B. Đồng Tháp. C. Hà Tiên. D. Bờ Y. 

 26. Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta, nhóm cây trồng chiếm tỉ trọng cao nhất 

là 

A. cây ăn quả.            B. Cây lương thực.          C. Cây rau đậu.             D. cây công nghiệp.  27. 

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết các trung tâm kinh tế nào sau đây có quy mô 

GDP trên 100 nghìn tỉ đồng ở nước ta (năm 2007). 

A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. B. Biên Hòa, Cần Thơ. 

C. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. D. Hà Nội, Biên Hòa. 

 28. Hiện nay vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thực phẩm lớn nhất nước ta là 

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ. B. Đồng bằng sông Hồng. 

C. Duyên hải Nam Trung Bộ. D. Đồng bằng sông Cửu Long. 

 29. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công 

suất trên 1000 MV? 

A. Phả Lại, Phú Mỹ, Thủ Đức B. Phả Lại, Phú Mỹ, Cà Mau 

C. Phả Lại, Phú Mỹ, Na Dương D. Phả Lại, Phú Mỹ, Bà Rịa 

 30. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia Ba Bể thuộc tỉnh nào sau 

đây? 

A. Tuyên Quang. B. Cao Bằng C. Bắc Kạn. D. Hà Giang. 

 31. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế ven biển Vân Đồn thuộc tỉnh 

nào sau đây? 

A. Quảng Ninh. B. Hải Dương. C. Bắc Ninh. D. Thái Bình. 

 32. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp Lào? 

A. Lai Châu. B. Nghệ An. C. Kom Tum. D. Điện Biên. 

 33. Các bãi tắm nổi tiếng của nước ta theo thứ tự từ Bắc vào Nam: 

A. Bãi Cháy, Sầm Sơn, Đồ Sơn, Vân Phong, Mũi Né, Vũng Tàu. 

B. Đồ Sơn, Sầm Sơn, Bãi Cháy, Mũi Né, Vân Phong, Vũng Tàu. 

C. Vân Phong, Bãi Cháy, Sầm Sơn, Mũi Né, Vũng Tàu. 



 

4 

 

D. Bãi Cháy, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Vân Phong, Mũi Né, Vũng Tàu. 

 34. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất của 

Duyên hải miền Trung: 

A. Đà Nẵng B. Nha Trang C. Vinh D. Thanh Hóa 

 35. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế ven biển Hòn La thuộc tỉnh 

nào? 

A. Quảng Bình. B. Hà Tĩnh. C. Thừa Thiên - Huế. D. Nghệ An. 

 36. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết ngành công nghiệp nào sau đây không 

xuất hiện trong cơ cấu ngành của trung tâm công nghiệp Hải Phòng? 

A. Cơ khí. B. Điện tử. 

C. Luyện kim màu. D. Sản xuất vật liệu xây dựng. 

 37. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây có ý nghĩa 

quốc gia? 

A. Hạ Long. B. Đà Lạt. C. Huế. D. Vũng Tàu.   

38. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22 kết hợp với trang 10, cho biết nhà máy thủy 

điện Hòa Bình nằm trên sông nào dưới đây? 

A. Sông Đà. B. Sông Hồng. C. Sông Mã D. Sông Lô. 

 39. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Phù Cát thuộc tỉnh nào sau đây? 

A. Bình Định. B. Phú Yên. C. Quảng Nam D. Quảng Ngãi. 

 40. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết cảng biển Nhật Lệ thuộc tỉnh nào sau đây? 

A. Thanh Hóa. B. Nghệ An. C. Quảng Trị. D. Quảng Bình. 

 41. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế ven biển Nhơn Hội thuộc tỉnh 

nào sau đây? 

A. Quảng Nam. B. Khánh Hòa. C. Bình Định. D. Phú Yên. 

 42. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết đường số 9 chạy qua tỉnh nào sau đây? 

A. Quảng Trị. B. Thanh Hóa C. Quảng Bình D. Nghệ An 

 43. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết than đá có ở nơi nào sau đây? 

A. Tiền Hải. B. Cẩm Phả. C. Cổ Định. D. Quỳ Châu. 

 44. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết đường số 7 chạy qua tỉnh nào sau đây? 

A. Quảng Trị. B. Thanh Hóa. C. Nghệ An. D. Quảng Bình. 

 45. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết apatit có ở nơi nào sau đây? 

A. Quỳnh Nhai. B. Sinh Quyền. C. Cam Đường. D. Văn Bàn. 

 46. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhà máy thủy điện Cần Đơn thuộc tỉnh nào 

sau đây? 

A. Tây Ninh. B. Bình Phước. C. Đồng Nai. D. Bình Dương. 

 47. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang thuộc tỉnh 

nào sau đây? 

A. Lai Châu. B. Lạng Sơn. C. Cao Bằng. D. Điện Biên. 

 48. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Liên Khương thuộc tỉnh nào sau 

đây? 
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A. Kon Tum. B. Gia Lai. C. Đắk Lắk. D. Lâm Đồng. 

 49. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế ven biển Năm Căn thuộc tỉnh 

nào sau đây? 

A. Trà Vinh. B. Bến Tre. C. Cà Mau. D. Sóc Trăng. 

 50. Với một mùa đông lạnh và có mưa phùn, Đồng bằng sông Hồng có lợi thế để 

A. tăng thêm được một vụ lúa. B. trồng được các loại rau ôn đới. 

C. trồng được cây công nghiệp lâu năm. D. nuôi được nhiều gia súc ưa lạnh. 
 

ĐÁP ÁN 
 

1. C 2. C 3. B 4. A 5. B 6. C 7. B 8. B 9. A 10. D 

11. D 12. C 13. A 14. B 15. C 16. B 17. D 18. B 19. C 20. B 

21. B 22. B 23. C 24. A 25. D 26. B 27. A 28. D 29. B 30. C 

31. A 32. A 33. D 34. A 35. A 36. C 37. C 38. A 39. A 40. D 

41. C 42. A 43. B 44. C 45. C 46. B 47. D 48. D 49. C 50. B 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI 

TIẾT 
 

 1. Cơ cấu kinh tế của nước ta hiện nay đang chuyển dịch theo hướng Giảm tỉ trọng khu vực I, 

tăng tỉ trọng khu vực II và tỉ trọng khu vực III chưa ổn định (sgk Địa lí 12 trang 82 và Atlat 

trang 17) 

=> Chọn đáp án C 

 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, địa danh di sản văn hóa thế giới là Phố cổ Hội An. 

=> Chọn đáp án C 

 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, nhà máy nhiệt điện không thuộc vùng Đông Nam 

Bộ là Cà Mau (thuộc ĐBSCL) 

=> Chọn đáp án B 

 4. Nhân tố có tính chất quyết định đến đặc điểm nhiệt đới của nền nông nghiệp nước ta là khí 

hậu nhiệt đới ẩm, nhờ có khí hậu nhiệt đới ẩm mới cho phép nước ta phát triển nền nông nghiệp 

nhiệt đới (sgk Địa lí 12 trang 88) 

=> Chọn đáp án A 

 5. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam - Campuchia là 

cửa khẩu Tịnh Biên (các cửa khẩu còn lại là cửa khẩu giữa Việt Nam và Lào) 

=> Chọn đáp án B 

 6. Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ vào năm 1995 (xem sgk Địa lí 12 trang 9) 

=> Chọn đáp án C 

 7. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 21, các trung tâm công nghiệp có quy mô dưới 9 nghìn 

tỉ đồng là Thái Nguyên, Cẩm Phả, Việt Trì 

=> Chọn đáp án B 

 8. Dựa vào Atlat Đia lí Việt Nam trang 17, các trung tâm kinh tế có quy mô GDP trên 100 nghìn 

tỉ đồng năm 2007 là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh 


